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PL02 - DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 02 NĂM HỌC 2021-2022

HỆ CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG TT 23/2014/TT-BGDĐT

(Kèm theo thông báo số:       /TB-ĐHKT ngày    tháng    năm         )

STT Mã SV Họ và tên Lớp
Tổng học phí 

phải nộp

Học phí đã 

nộp

Số học phí 

còn nợ
Ghi chú

Ngành Kế toán 4

3 21050712 Nguyễn Thái Mỹ Phương QH-2021-E KẾ TOÁN-CLC 4 (TT 23) 16,625,000 16,625,000 Đã nghỉ học

1 21050611 Phạm Thị Thùy Dung QH-2021-E KẾ TOÁN-CLC 2 (TT 23) 16,625,000 16,625,000 Đã nghỉ học

2 21050603 Nguyễn Thị Chúc QH-2021-E KẾ TOÁN-CLC 4 (TT 23) 16,625,000 16,625,000 Đã nghỉ học

Ngành Kinh tế phát triển 2

4 21051333 Đỗ Phương Anh QH-2021-E KTPT-CLC 1 (TT 23) 16,625,000 16,625,000 Đã nghỉ học

5 21051476 Nguyễn Phương Thảo QH-2021-E KTPT-CLC 1 (TT 23) 15,532,500 15,532,500 Đã nghỉ học

Ngành Kinh tế quốc tế 5

6 21050082 HoÃ ng Duy Anh QH-2021-E KTQT-CLC 1 (TT 23) 15,532,500 15,532,500 Đã nghỉ học

7 21050084 Phan Lê Anh Đức QH-2021-E KTQT-CLC 1 (TT 23) 15,532,500 15,532,500 Đã nghỉ học

8 21050089 Nguyễn Diệu Ngọc QH-2021-E KTQT-CLC 1 (TT 23) 15,532,500 15,532,500 Đã nghỉ học

9 21050810 Lê Bá Cường QH-2021-E KTQT-CLC 1 (TT 23) 15,532,500 15,532,500 Đã nghỉ học

11 21050151 Dương Thế Bảo QH-2021-E QTKD-CLC 4 (TT 23) 16,625,000 16,625,000
Đã gọi nhưng không phản 

hồi

Ngành Quản trị kinh doanh 3

10 21050314 Hoàng Diễm Quỳnh QH-2021-E QTKD-CLC 1 (TT 23) 15,532,500 15,532,500
Đã gọi nhưng không phản 

hồi

Ngành Tài chính - Ngân hàng 1

Danh sách gồm 12 sinh viên

12 21050410 Lê Nguyễn Minh Đức QH-2021-E TCNH-CLC 3 (TT 23) 16,625,000 16,625,000 Đã nghỉ học
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